
STT CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ

I  Phá Dỡ

1 Bóc nền, tường gạch ốp m2 75,000                

2 Phá bỏ tường 110 m2 86,000                

3 phá bỏ tường 220 m2 165,000              

4 Vận chuyển ô tô 3m3 550,000              

II Xây mới

1 Chát tường bằng xi măng cát m2 135,000              

2 Xây tường 110 gạch thẻ m2 250,000              

3 Xây tường 220 bằng gạch thẻ m2 480,000              

4 Cán nền bằng vữa xi măng cát m2 90,000                

5 Lát nền gach men m2 220,000              

6 Ốp tường gạch thẻ hoặc gạch men m2 260,000              

III Cửa thông phòng

1
Cửa thông phòng bằng cửa nhựa 

vân gỗ bao gồm cả khuôn bao. m2 2,300,000           

2 Cửa nhôm kính việt pháp m2 1,200,000           

3 Cửa nhôm kính Xingpha m2 1,800,000           

IV Sắt, Inox

1 Lan can sắt cầu thang kg 38,000                

2 Lan Hoa cửa sổ kg 38,000                

3 Cầu thang sắt kg 36,000                

4 Hoàn thiện lan can, cầu thang Inox kg 68,000                

5 Mái tôn 1 lớp m2 280,000              

6 Mái tôn Lạnh m2 360,000              

V Điện Nước

1 Hoàn thiện điện nước khu wc cabin 2,800,000           

2 Hoàn thiện điện nước cho căn hộ m2 190,000              

VI Thiết kế 

1 Thiết kế nội thất m2 145,000              

2 Thiết kế phối cảnh 3D m2 30,000                

VII Hoàn thiện nội thất

1 Sơn bả ngoại thất bằng Jotun- DULUX m2 50.000- 80.000 
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2 Sơn bả nội thất bằng Jotun- DULUX m2 35.000-60.000

3
Trần thạch cao thường hoặc Vĩnh 

Tường m2 145.000-180.000

4 Sàn nhựa dán 3mm m2 150

5 Sàn nhựa khóa hèm 4,5m2 m2 220,000              

6 Sàn gỗ dày 12mm m2 190,000              

7 Tủ bếp bằng gỗ sồi md 3,600,000           

8
Tủ bếp bằng gỗ ván chống ẩm phủ 

Vân các loại md 3,800,000           

9
Tủ bếp bằng gỗ ván chống ẩm phủ 

Acrinic md 5,200,000           

10 Hút Mùi Châu âu Cái 3,500,000           

11 Bếp từ Châu âu Cái 4,500,000           

3. Bảo hành dịch vụ : 24 tháng, các sản phẩm máy móc bảo hành chính hãng theo đơn vị 

Mọi thông tin hỗ trợ xin liên hệ Hotline : 0968 37 1268

Lưu ý:

1. Khách hàng luôn nhận được gói tư vấn và khảo sát miễn phí.

2. Nếu nhận trọn gói căn hộ khách hàng được miễn phí :1/2 thiết kế


